KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP Nhà trẻ D2 
Tên giáo viên: Như Quỳnh – Thu Hiền – Xư Xư 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/04 đến 07/04
	Tuần 2
Từ 10/04 đến 14/04
	Tuần 3
Từ 17/04 đến 21/04
	Tuần 4
Từ 24/04 đến 28/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ
	- Cô nhẹ nhàng, gần gũi, ân cần đón trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình tình của trẻ., tuyền truyền \với phụ huynh về cách phòng tránh dịch bệnh mùa hè, dịch covid 19
- Tạo nhiều nhóm chơi với đồ chơi hấp dẫn, giới thiệu đồ chơi mới thu hút trẻ: Xếp hình, ghép tranh, chơi búp bê, xâu vòng, lồng hộp nhựa.
- TC trò chuyện về xe máy, xe đạp.
- TC về ô tô
- TC về một số phương tiện giao thông bé đã từng đi: xe máy, ô tô, máy bay, tàu biển, tàu hỏa...
-TC về mùa hè :Trẻ biết đội mũ khi ra nắng,đi giầy dép, mặc áo ấm khi trời lạnh. 

Chơi đồ chơi theo góc , nhóm nhỏ , đọc sách truyện...... 

	

	Thể dục sáng
	- Hô hấp: Thổi bóng
- Tay: Giơ tay lên cao, hạ xuống
- Lưng bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Ngồi xuống đứng lên
- Bật: Nhảy như quả bóng nảy 

	

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
ÂM NHẠC
- DH: Đoàn tàu nhỏ xíu
- NH:Tai ai tinh 

	Âm nhạc
NH:Bạn ơi có biết
TC:Nghe âm thanh đoán tên dụng cụ 

	Âm nhạc
NH:đèn xanh -đèn đỏ
TC:Vận động theo tiết tấu nhanh chậm 

	Âm nhạc
DH:Lái ô tô
NH:Em đi qua ngã tư đường phố 

	MT27, MT5, MT4

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
NBTN
tàu hỏa 

	Hoạt động nhận biết
NBPB: Xe máy- xe đạp 

	Hoạt động nhận biết
NBPB
Bánh trôi- bánh chay 

	Hoạt động nhận biết
NBPB:Otô con -Ô tô tải 

	

	
	T4
	Làm quen văn học
Thơ: Con tàu (MT27) 

	Làm quen văn học
- Truyện: Tàu thủy tí hon 

	Làm quen văn học
Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 

	Làm quen văn học
Truyện: Xe lu và xe ca 

	

	
	T5
	Vận động
- VĐCB:Đá bóng vào lưới.
- TC: Nu na nu nống (MT5) 

	Vận động
- VĐCB: Đi bước vào các ô bàn chân.
- TC: Kéo cưa lừa xẻ 

	Vận động
-VĐCB:Bò theo hướng thẳng có mang vật trên lưng
TC: Trời nắng trời mưa (MT4) 

	Vận động
- VĐCB:Đi bước qua gậy kê cao.
- TC: Con Rùa 

	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Chơi với đất nặn 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu xe đạp 

	Hoạt động tạo hình
Nặn bánh trôi 

	Hoạt động tạo hình
Tô màu ô tô 

	

	Hoạt động ngoài trời
	*TUẦN 1:
* Quan sát:
- Quan sát vườn trường
- Quan sát cây hoa hồng
- Đi dạo trong sân trường
- Quan sát bầu trời
- Quan sát vườn rau
* Trò chơi vận động:
- Đập bóng nảy
- Bóng tròn to
- Chim mẹ chim con
* Chơi tự chọn
- Chơi theo ý thích
- Chơi với phấn
- Chơi với đồ chơi ngoài trời 

*TUẦN 2;
* Quan sát:
- Đi dạo trong sân trường
- Quan sát cầu trượt
- Quan sát cây mít
- Trò chuyện về chú bảo vệ
- Đi dạo trong sân trường
-Quan sát thời tiết hôm nay
* Trò chơi vận động:
- Gieo hạt
-bắt bướm
-Chuyền bóng
* Chơi tự chọn
- Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi với bóng
Giao lưu với lớp B1 

*TUẦN 3:
* Quan sát:
- Thí nghiệm tan và khô
- Trò chuyện về đồ chơi trong sân
trường
-Trò chuyện về đồ chơi trong sân trường
* Trò chơi vận động:
- Bóng tròn to
Dăng dăng dung dẻ
-Trời nắng trời mưa
* Chơi tự chọn
- Chơi theo ý thích
- Nhặt lá khô
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
Giao lưu lớp B2 

*TUẦN 4:
* Quan sát:
- Quan sát một số phương tiện giao thông lưu thông qua cổng trường
- Quan sát đèn ín hiệu giao thông
- Quan sát bảo tàng hàng không
- Quan sát cây phượng
* Trò chơi vận động
- Chuyền bóng
- Dung dăng dung dẻ
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
* Chơi tự chọn
- Nhặt lá khô
- Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Chơi với phấn
-Giao lưu lớp D1 

	

	Chơi tập ở các góc
	=> Góc trọng tâm: Góc gia đình(T1+T3), Góc HĐVĐV (T2+ T4).
* Góc bế em:
- Chơi với búp bê, bế em, đưa em bé đi chơi.
- Chuẩn bị: giường tủ,búp bê, quần áo, giày dép, khăn mặt, xe đẩy đồ chơi nấu ăn....
* Góc HĐVĐV:
- Xếp cạnh,xếp chồng làm đường đi, đoàn tàu, ô tô ,bàn ghế, xâu vòng.
- Chơi ghép tranh: Ghép tranh tàu hỏa, máy bay, thuyền
- Chuẩn bị: Tranh ghép tàu hỏa, máy bay, thuyền,1 số đồ dùng đồ chơi, các khối nhựa, khối gỗ...
* Góc bé khéo tay:
- Tạo hình: Di màu tàu hỏa, máy bay, thuyền
- Chuẩn bị: Giấy vẽ, giấy in hình rỗng tàu hỏa, máy bay, thuyền , bút màu, đất nặn.
* Góc vận động:
+ Vận động tinh: Tập vo giấy, chơi đất nặn.
+ Chơi theo ý thích các trò chơi: nhảy vòng, thả bóng vào ống
* Góc sách:
- Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về về một số PTGT đường sắt và đường không , PTGT đường thủy,về nơi bé sống.
- Xem tranh truyện: Thơ mưa rơi, truyện : tàu thủy tí hon
- Cô hướng dẫn trẻ cách lấy truyện, mở từng trang, xem truyện.
- Chuẩn bị: Tranh truyện,thơ theo chủ đề
* Góc thực hành cuộc sống: Dạy trẻ thực hiện các kỹ năng : Nảy hạt, chuyển hạt bằng tay, chuyển hạt bằng thìa. (MT39) 

Chuẩn bị: Các bài tập : + Nảy hạt : Khay đựng Lọ thủy tinh , cốc đựng hạt.
+ Chuyển hạt bằng tay: Khay đựng, 2 cái bát,1bát đựng bông.
+ Chuyển hạt bằng thìa: Khay đựng, 2 bát, 1bát đựng hạt, 1 thìa.
=> Giáo dục trẻ chơi thân thiện với các bạn trong các góc chơi, biết cất dọn đồ chơi gọn gàng đúng nơi qui định. (MT38) 

	MT39, MT38

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Luyện rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.
- Thực hiện thói quen văn minh trong khi ăn.
- Nói tên món ăn mỗi ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Vận động bài : Đoàn tàu nhỏ xíu 

-Rèn trẻ biết ngồi ăn ngoan, khi ăn không nói chuyện, biết nhặt cơm vãi vào đĩa; ăn xong biết tự cất bát đúng nơi quy định .
- Tập cho trẻ biết tự đi vệ sinh dung nơi quy định.
- Khi ngủ trẻ biết tự đi lấy gối, cất gối đúng nơi quy định 

	

	Chơi - tập buổi chiều
	*TUẦN 1:
- rèn kĩ năng di màu
- Cho trẻ xem video về 1 số PTGT đường sắt và đường không
- Rèn trẻ biết cất ghế gọn gàng
- Chơi đồ chơi theo ý thích
- Nêu gương bé ngoan
*TUẦN 2
- Cho trẻ xem video về 1 số PTGT đường thủy
- Cho trẻ chơi tìm đồ chơi theo kích thước được yêu cầu
- Luyện tập dạy trẻ biết cách mặc quần.
- Cho trẻ chơi tìm đồ chơi màu vàng, màu đỏ.
- Nêu gương bé ngoan
* TUẦN 3
- xếp đường về nhà”
-VĐTN:baby shark
- Chơi đồ chơi tự chọn, chơi theo ý thích
- Rèn trẻ biết đi và cất dép đúng nơi quy định trong nhà vệ sinh
- Nêu gương bé ngoan
* TUẦN 4
- VĐMH “ gà trống mèo con và cún con”
- TCÂN : Chơi với dụng cụ âm nhạc
- Ôn truyện : tàu thủy tí hon
-Xếp gara ô tô
- Dạy trẻ nhận biết một số vật dụng nguy hiểm và cách phòng tránh: phích nước, bếp ga,vật sắc nhọn, dao kéo,bóng đèn điện.
- Ôn các bài hát trong tháng. 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Tàu hỏa 
	Xe máy - xe đạp 
	Bánh trôi bánh chay 
	Ô tô 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
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